
                                                                        Biểu mẫu 20 

   BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN 
 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học, trường 
cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2019 - 2020 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức 

danh nghềnghiệp 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 

sư 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

I Tổng số 64      12  39  13           

1 
Giảng viên cơ 
hữu theo 
ngành 

                      

a Khối ngành I 

(Ngành GD 
Thể chất) 

                

                        

b Khối ngành II                       

  Ngành...                       

c Khối ngành 
III 

(Ngành Kế 
toán và Quản 
trị KD) 

25     04 14   07           

                        

d 
Khối ngành 
IV 

                      

  Ngành...                       

đ Khối ngành 
V 

(Ngành 
CNTT) 

 11      02  06 03           

                        



STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức 

danh nghềnghiệp 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo 

sư 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng 
I 

e 
Khối ngành 
VI 

                     

  Ngành...                       

  Khối ngành 
VII 

Du lịch – 
Ngoại ngữ 

 21      06 14  01           

                        

2 
Giảng viên cơ 
hữu môn 
chung 

 07      05  02           

 

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi  thời điểm hiện tại 

II Khối ngành 
Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy 

đổi 

1 Khối ngành I (GD Thể chất)  

2 Khối ngành II   

3 Khối ngành III (Kinh tế) 3.12/01 

4 Khối ngành IV  

5 Khối ngành V (CNTT) 3.27/01 

6 Khối ngành VI  

7 Khối ngành VII (Du lịch -  Ngoại ngữ) 4.28/01 

               Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2020 
                          

 

 

                   
 

 


